
STT Họ và tên Lớp ðiểm ðiểm Xếp loại Mức HB Số tiền HB 5 tháng Ghi chú
RL TBC HT HB 1 tháng  (01/2012 - 5/2012)

1 Hồ Thị Khánh Giang K6 VNH 95 9.08 X.Sắc 497.000 2485.000
2 Bàn Thị Linh " 85 9.30 Giỏi 426.000 2130.000
3 Nguyễn Thị Hoàn " 85 9.05 Giỏi 426.000 2130.000
4 Ng Thị Thu Huệ " 85 9.00 Giỏi 426.000 2130.000
5  ðỗ Nhị Nhung " 95 8.97 Giỏi 426.000 2130.000
6 Lê Thị Thu Trang " 85 8.94 Giỏi 426.000 2130.000

13,135.000

1  ðỗ Thị Bích Ngọc K6 T.Trung 93 8.50 Giỏi 426.000 2130.000
2 Ng Thị Ánh Tuyết " 83 8.37 Giỏi 426.000 2130.000
3 Hoàng Minh Hường " 92 8.25 Giỏi 426.000 2130.000
4 Ng Thị Khánh Hoà " 83 8.12 Giỏi 426.000 2130.000
5 Ng Thị Thu Hiền  " 82 8.06 Giỏi 426.000 2130.000
6 Phan Thị Nga K6 T.Anh 90 8.78 Giỏi 426.000 2130.000
7 Vi Thị Quỳnh " 95 8.47 Giỏi 426.000 2130.000
8 Trịnh Lan Anh " 95 8.31 Giỏi 426.000 2130.000
9 Vũ Thị Thu Phương " 85 8.21 Giỏi 426.000 2130.000
10 Ng Thị Kim Thư " 80 8.21 Giỏi 426.000 2130.000

21,300.000

1  ðào Thị Thuỳ Dương K6 T.Trọt 95 9.00 X.Sắc 497.000 2485.000
2 Trần Thị Hải " 92 9.00 X.Sắc 497.000 2485.000
3 Hà Thị Kim Chiến " 88 9.00 Giỏi 426.000 2130.000
4 Hoàng Thị Muôn " 84 8.77 Giỏi 426.000 2130.000
5 Nguyễn Thị ðào " 83 8.77 Giỏi 426.000 2130.000
6 Nguyễn T. Tuyết Nhung " 83 8.77 Giỏi 426.000 2130.000
7 Nguyễn Thị Thu Hiền K6 CNTY 93 9.00 X.Sắc 497.000 2485.000
8 Lương Thị Hồng Thuyết " 89 9.65 Giỏi 426.000 2130.000
9 Nguyễn Thanh Tâm " 89 9.00 Giỏi 426.000 2130.000
10 Trần Linh Chi " 84 8.82 Giỏi 426.000 2130.000
11  ðoàn Thị Thuý Nga " 84 8.82 Giỏi 426.000 2130.000

24,495.000

1 Vũ Ngọc Hà K6 ðH K.Toán 90 10.00 X.Sắc 497.000 2485.000
2 Quảng Thị Hạnh " 90 10.00 X.Sắc 497.000 2485.000
3 Nguyễn Thuỳ Hoa " 90 10.00 X.Sắc 497.000 2485.000
4 Vũ Ngọc Quang " 90 10.00 X.Sắc 497.000 2485.000
5  ðào Tiến Bình K6 TCNH A+B 95 9.55 X.Sắc 497.000 2485.000
6 Nguyễn Mạnh Tuân " 95 9.55 X.Sắc 497.000 2485.000
7 Nguyễn Thị Kim Dung " 93 9.55 X.Sắc 497.000 2485.000
8 Lưu Thị Thuỳ Linh " 93 9.55 X.Sắc 497.000 2485.000
9 Phan Thị Khánh Tâm " 90 9.55 X.Sắc 497.000 2485.000
10 Phạm Phương Thảo " 90 9.55 X.Sắc 497.000 2485.000
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11 Phạm Văn Ba K6 TCNH A+B 95 9.44 X.Sắc 497.000 2485.000
12 Vi Thị Minh Hồng " 93 9.44 X.Sắc 497.000 2485.000
13 Trần Thị Huyền Trang " 90 9.38 X.Sắc 497.000 2485.000
14 Mai Thị Tuyết Nhung " 90 9.33 X.Sắc 497.000 2485.000

34,790.000

1 Tạ Phương Liên K6 ðH Tin 92 9.05 X.Sắc 553,000 2765.000
2 Kiều Công Chính " 88 8.74 Giỏi 474,000 2370.000
3  ðoàn Thị Phượng " 92 8.68 Giỏi 474,000 2370.000
4 Cao Thế Quyền " 82 8.53 Giỏi 474,000 2370.000
5  ðỗ Thị Thanh Huyền " 92 8.37 Giỏi 474,000 2370.000

12,245.000

1 Nguyễn Thị Thắm K7 Âm Nhạc 94 3.63 X.Sắc 442,400 2212.000
2 Trần Thị Hiền Hậu " 94 3.63 X.Sắc 442,400 2212.000
3  ðào Phương Hiền K7 Mỹ Thuật 91 3.82 X.Sắc 442,400 2212.000
4 Hoàng Minh Toàn " 91 4.00 X.Sắc 442,400 2212.000

8,848.000
114,813.000

Tổng số tiền: Bằng số:
Bằng chữ:

Cộng

Cộng

KHOA TOÁN - CÔNG NGHỆ

KHOA NHẠC HOẠ

114,813.000

Tổng cộng

Một trăm mười bốn triệu tám trăm mười ba nghìn ñồng chẵn

Cộng

NGƯỜI LẬP          PHÒNG CTCT&HSSV            KẾ TOÁN               PHÒNG KHTC           HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn ðức Thuận          ðào ðắc Tiến                  PGS.TS Cao Văn

        Ấn ñịnh danh sách có:  50  SV

(ñã ký)                                         ( ñã ký)                                             ( ñã ký)                                         ( ñã ký)                                   (ñã ký)

Page 2


